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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A1 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A1 6A1 PHẠM QUỐC AN 25/09/2012 Nam  

2 7A1 6A6 LÊ BẢO AN 05/01/2012 Nam  

3 7A1 6A1 LÂM NHẬT NGHI ANH 17/10/2012 Nữ  

4 7A1 6A1 NGUYỄN NGỌC MAI ANH 03/07/2012 Nữ  

5 7A1 6A6 THÁI LIÊU MINH ANH 10/08/2012 Nữ  

6 7A1 6A1 CAO DUY ÂN 05/11/2012 Nam  

7 7A1 6A6 HUỲNH LƯƠNG GIA BẢO 28/12/2010 Nam  

8 7A1 6A6 LÊ XUÂN KHÁNH BĂNG 10/09/2012 Nữ  

9 7A1 6A1 PHẠM NGỌC BÍCH 03/04/2012 Nữ  

10 7A1 6A1 NGUYỄN ĐẶNG NHÃ CHI 09/11/2012 Nữ  

11 7A1 6A1 TRẦN VÕ THÙY DƯƠNG 31/01/2012 Nữ  

12 7A1 6A1 NGUYỄN DUY NA ĐAN 21/02/2012 Nam  

13 7A1 6A1 BÙI PHAN AN ĐÔNG 10/11/2012 Nam  

14 7A1 6A1 NGUYỄN QUỐC ANH HÀO 19/11/2012 Nam  

15 7A1 6A1 ĐỖ QUỲNH GIA HÂN 02/10/2012 Nữ  

16 7A1 6A1 NGUYỄN THỊ DIỄM HÂN 25/06/2012 Nữ  

17 7A1 6A1 NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG 01/11/2012 Nam  

18 7A1 6A1 NGUYỄN GIA HUY 12/01/2012 Nam  

19 7A1 6A1 BÙI QUỐC KIỆT 27/07/2012 Nam  

20 7A1 6A1 NGUYỄN THỊ THIÊN KIM 24/05/2012 Nữ  

21 7A1 6A1 GIANG VĂN KHANG 31/08/2012 Nam  

22 7A1 6A1 HÀNG NGUYỄN ANH KHOA 11/09/2012 Nam  

23 7A1 6A1 LÝ TRÚC LINH 21/05/2012 Nữ  

24 7A1 6A1 NGUYỄN NGỌC LONG 26/11/2012 Nam  

25 7A1 6A1 PHẠM CHÂU LUÂN 24/01/2012 Nam  

26 7A1 6A1 LÊ HOÀNG THẢO MY 26/11/2012 Nữ  

27 7A1 6A1 TRẦN HÀ NAM 31/01/2012 Nam  

28 7A1 6A1 TRẦN THỊ KIM NGÂN 17/09/2012 Nữ  

29 7A1 6A1 NGUYỄN MINH NHẬT 19/08/2012 Nam  

30 7A1 6A1 BÙI THỊ TUYẾT NHƯ 28/10/2012 Nữ  

31 7A1 6A1 NGÔ THIÊN PHÚC 30/07/2012 Nam  

32 7A1 6A1 TRẦN BẢO PHÚC 05/12/2012 Nam  

33 7A1 6A1 PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG 23/12/2012 Nữ  

34 7A1 6A1 HOÀNG ĐÌNH QUÂN 17/04/2012 Nam  

35 7A1 6A1 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 11/02/2012 Nữ  

36 7A1 6A1 TRẦN TRÍ TÀI 20/02/2012 Nam  

37 7A1 6A1 NGUYỄN ANH MINH TÚ 20/08/2012 Nam  

38 7A1 6A1 LÊ THỊ THANH TUYỀN 17/04/2012 Nữ  

39 7A1 6A1 NGUYỄN GIA THỊNH 04/04/2012 Nam  

40 7A1 6A1 PHẠM MINH THÙY 02/08/2012 Nữ  

41 7A1 6A1 VÕ THỊ ANH THƯ 05/09/2012 Nữ  

42 7A1 6A1 DƯƠNG NGUYỄN HÀ TRANG 05/10/2012 Nữ  

43 7A1 6A1 TRẦN BẢO TRANG 30/12/2012 Nữ  

44 7A1 6A1 TRÀ NGỌC NGUYÊN TRINH 26/03/2012 Nữ  

45 7A1 6A1 TRẦN BÌNH TRỌNG 30/01/2012 Nam  

46 7A1 6A1 LÊ ĐÌNH VĂN 02/11/2012 Nam  

47 7A1 6A1 TRẦN TUỆ KHÁNH VÂN 19/05/2012 Nữ  

48 7A1 6A1 LÊ VÕ 16/04/2012 Nam  

49 7A1 6A1 TRƯƠNG MINH THÚY VY 21/06/2012 Nữ  

50 7A1 6A1 VÕ NGỌC NHƯ Ý 20/08/2012 Nữ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A2 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A2 6A2 TRẦN THÁI AN 02/12/2012 Nam  

2 7A2 6A2 VŨ NGUYỄN MINH AN 07/02/2012 Nữ  

3 7A2 6A2 NGÔ NGUYỄN LAN ANH 26/11/2012 Nữ  

4 7A2 6A2 TRẦN HOÀNG ANH 19/01/2012 Nữ  

5 7A2 6A6 NGUYỄN THÀNH DANH 03/02/2012 Nam  

6 7A2 6A6 NGUYỄN NGỌC QUỲNH DAO 18/04/2012 Nữ  

7 7A2 6A2 TRẦN THÙY DƯƠNG 16/09/2012 Nữ  

8 7A2 6A2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 16/10/2012 Nam  

9 7A2 6A2 HỒ CẨM HÀO 24/09/2012 Nam  

10 7A2 6A2 ĐOÀN NGỌC HÂN 10/06/2012 Nữ  

11 7A2 6A2 HUỲNH THỊ KIM HIỀN 26/05/2012 Nữ  

12 7A2 6A2 HUỲNH NGUYỄN VIỆT HOÀNG 19/04/2012 Nam  

13 7A2 6A2 NGUYỄN ĐỨC HUY 25/01/2012 Nam  

14 7A2 6A2 NGUYỄN HOÀNG HUY 26/01/2012 Nam  

15 7A2 6A2 NGUYỄN LÂM HUY 04/04/2012 Nam  

16 7A2 6A2 NGUYỄN QUỐC KIỆT 11/02/2012 Nam  

17 7A2 6A2 HOÀNG THIÊN KIM 06/10/2012 Nữ  

18 7A2 6A2 HỨA NGUYỄN TRỌNG KHANG 02/04/2012 Nam  

19 7A2 6A2 TRẦN ĐĂNG KHÔI 09/03/2012 Nam  

20 7A2 6A2 LÊ GIA LINH 20/07/2012 Nữ  

21 7A2 6A2 ĐỖ HOÀNG LONG 07/03/2012 Nam  

22 7A2 6A2 LÊ HỮU LUÂN 24/01/2011 Nam  

23 7A2 6A2 ĐỖ NGUYỄN TRÀ MY 24/10/2012 Nữ  

24 7A2 6A2 TRẦN THẢO NGÂN 06/06/2012 Nữ  

25 7A2 6A2 LÊ TRỌNG NGHĨA 03/04/2012 Nam  

26 7A2 6A2 LÊ KHÁNH NGỌC 16/03/2012 Nữ  

27 7A2 6A2 NGUYỄN BẢO NGỌC 02/06/2012 Nữ  

28 7A2 6A2 TRẦN HẠO NHIÊN 27/04/2012 Nam  

29 7A2 6A2 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 10/11/2012 Nữ  

30 7A2 6A2 TRẦN HOÀI PHONG 25/12/2012 Nam  

31 7A2 6A2 LÊ THẾ PHỤNG 10/11/2012 Nam  

32 7A2 6A2 TRẦN HOÀNG YẾN PHƯƠNG 27/10/2012 Nữ  

33 7A2 6A2 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 12/06/2012 Nam  

34 7A2 6A2 NGUYỄN LƯƠNG TRUNG QUÂN 05/10/2012 Nam  

35 7A2 6A2 BÙI ĐOÀN KHÁNH QUỲNH 28/03/2012 Nữ  

36 7A2 6A2 VŨ NGỌC SƠN 23/06/2012 Nam  

37 7A2 6A2 TRẦN NGUYỄN TUẤN TÀI 04/01/2012 Nam  

38 7A2 6A2 TÀO MINH TÚ 18/11/2012 Nam  

39 7A2 6A2 THIỀM THANH TUYỀN 20/05/2011 Nữ  

40 7A2 6A2 NGUYỄN NHẬT THÁI 08/09/2012 Nam  

41 7A2 6A2 LÊ NGUYỄN GIA THỊNH 14/07/2012 Nam  

42 7A2 6A2 NGUYỄN MINH THƯ 17/03/2012 Nữ  

43 7A2 6A2 LÊ NGỌC THY 18/11/2012 Nữ  

44 7A2 6A2 PHẠM THỊ YẾN TRANG 09/08/2012 Nữ  

45 7A2 6A2 TRƯƠNG THỊ HỒNG TRINH 01/03/2012 Nữ  

46 7A2 6A2 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 12/02/2012 Nam  

47 7A2 6A2 HUỲNH KHÁNH VÂN 01/12/2012 Nữ  

48 7A2 6A2 TRẦN VŨ MINH VƯƠNG 07/10/2012 Nam  

49 7A2 6A2 NGÔ THÚY VY 05/06/2012 Nữ  

50 7A2 6A2 ĐẶNG TRẦN NHƯ Ý 30/07/2012 Nữ  

 



3 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A3 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A3 6A3 HÀ THÁI AN 07/12/2012 Nam  

2 7A3 6A3 NGUYỄN HUỲNH VÂN ANH 15/12/2012 Nữ  

3 7A3 6A3 VƯƠNG NGỌC ANH 17/01/2012 Nữ  

4 7A3 6A3 VÕ TRẦN HOÀNG ÂN 12/09/2012 Nam  

5 7A3 6A3 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 13/12/2012 Nam  

6 7A3 6A3 TRẦN TUẤN BUN 21/01/2012 Nam  

7 7A3 6A3 HOÀNG QUỲNH CHI 09/06/2012 Nữ  

8 7A3 6A3 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 15/11/2012 Nữ  

9 7A3 6A3 VŨ MINH ĐẠT 03/01/2012 Nam  

10 7A3 6A6 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 24/09/2012 Nam  

11 7A3 6A3 NGUYỄN MINH ĐỨC 12/08/2012 Nam  

12 7A3 6A6 NGUYỄN PHÚC ĐỨC 24/01/2012 Nam  

13 7A3 6A6 NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG 24/09/2012 Nữ  

14 7A3 6A3 NGUYỄN KHÃ HÂN 03/12/2012 Nữ  

15 7A3 6A6 PHÙNG THỊ NGỌC HÂN 05/08/2012 Nữ  

16 7A3 6A3 LAO HUỲNH CHÍ HIỀN 24/12/2012 Nam  

17 7A3 6A3 LÊ THỊ THANH HIỀN 13/05/2012 Nữ  

18 7A3 6A6 NGUYỄN VĂN MINH HIỀN 05/10/2012 Nam  

19 7A3 6A3 ĐÀO HUY HOÀNG 08/10/2012 Nam  

20 7A3 6A6 LÊ HOÀNG 25/12/2012 Nam  

21 7A3 6A3 TẠ QUANG HUY 16/08/2012 Nam  

22 7A3 6A3 LÊ THỊ HOÀNG KIM 05/01/2012 Nữ  

23 7A3 6A3 NGUYỄN HUY KHÁNH 14/02/2012 Nam  

24 7A3 6A3 TRẦN MINH KHÔI 23/09/2012 Nam  

25 7A3 6A3 NGUYỄN HOÀNG LONG 24/08/2012 Nam  

26 7A3 6A3 NGUYỄN PHƯỚC LUÂN 31/01/2012 Nam  

27 7A3 6A3 MAI TRÀ MY 19/11/2012 Nữ  

28 7A3 6A3 NGUYỄN HỮU NGHĨA 14/04/2012 Nam  

29 7A3 6A3 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/03/2012 Nữ  

30 7A3 6A3 ĐỖ NGUYỄN THẢO NGUYÊN 30/12/2012 Nữ  

31 7A3 6A3 TRẦN NGUYỄN YẾN NHI 17/08/2012 Nữ  

32 7A3 6A3 NGÔ HUỲNH NGỌC NHƯ 14/04/2012 Nữ  

33 7A3 6A3 PHẠM HIỂU PHÀM 26/02/2012 Nam  

34 7A3 6A3 NGUYỄN ĐẶNG NGỌC PHONG 24/02/2012 Nam  

35 7A3 6A3 VƯƠNG PHI PHỤNG 30/07/2012 Nam  

36 7A3 6A3 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 28/04/2012 Nữ  

37 7A3 6A3 KIM NGUYỄN NGỌC BẢO TÚ 13/10/2011 Nam  

38 7A3 6A3 TRƯƠNG THANH TUYỀN 03/06/2012 Nữ  

39 7A3 6A3 LÊ VÕ NHẤT THIÊN 29/03/2012 Nam  

40 7A3 6A3 PHẠM HOÀNG THỊNH 07/07/2012 Nam  

41 7A3 6A3 ĐÀO THỊ THANH THÚY 30/12/2011 Nữ  

42 7A3 6A3 TRẦN HẠNH THƯƠNG 03/12/2012 Nữ  

43 7A3 6A3 NGUYỄN HOÀI TRANG 10/03/2012 Nữ  

44 7A3 6A3 NGUYỄN NGỌC TRINH 07/02/2012 Nữ  

45 7A3 6A3 TRẦN HỮU TRỌNG 21/05/2012 Nam  

46 7A3 6A3 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN 20/12/2012 Nữ  

47 7A3 6A3 TRẦN NGỌC VY 14/03/2012 Nữ  

48 7A3 6A3 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 31/10/2012 Nữ  

49 7A3 Chuyển đến NGUYỄN HOÀNG BẢO VY   THCS Phan Công Hớn 

50 7A3 Chuyển đến NGUYỄN PHẠM NGỌC THƯ   THCS Nguyễn Quang Sáng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A4 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A4 6A4 PHẠM BÁ BẢO AN 24/01/2012 Nam  

2 7A4 6A4 PHẠM KHÁNH AN 05/10/2012 Nữ  

3 7A4 6A4 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 26/11/2012 Nữ  

4 7A4 6A4 TRẦN HUỲNH NGỌC ÁNH 27/12/2012 Nữ  

5 7A4 6A4 TRẦN NGUYỄN GIA BẢO 23/11/2012 Nam  

6 7A4 6A4 ĐINH LÊ QUỐC CƯỜNG 21/06/2012 Nam  

7 7A4 6A4 VÕ NGỌC QUỲNH CHI 15/02/2012 Nữ  

8 7A4 6A4 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 13/02/2012 Nữ  

9 7A4 6A4 HOÀNG THÀNH ĐẠT 20/07/2012 Nam  

10 7A4 6A4 ĐINH PHƯƠNG ĐÔNG 02/01/2012 Nam  

11 7A4 6A4 PHAN TRẦN MINH ĐỨC 02/09/2012 Nam  

12 7A4 6A4 LÊ NGUYỄN GIA HÂN 08/08/2012 Nữ  

13 7A4 6A4 PHẠM ĐỨC HIỀN 19/12/2012 Nam  

14 7A4 6A4 NGUYỄN XUÂN HOA 16/02/2012 Nữ  

15 7A4 6A4 NGUYỄN HUY HOÀNG 30/05/2012 Nam  

16 7A4 6A4 NGUYỄN HỮU KHÁNH HƯNG 26/05/2012 Nam  

17 7A4 6A4 DƯ HOÀNG KIM 29/08/2012 Nữ  

18 7A4 6A4 TRẦN DUY KHẢI 16/11/2012 Nam  

19 7A4 6A4 TRƯƠNG VĂN QUỐC KHÁNH 01/09/2012 Nam  

20 7A4 6A4 NGUYỄN DUY KHÔI 10/04/2012 Nam  

21 7A4 6A4 LÊ NGUYỄN HÀ LINH 28/03/2012 Nữ  

22 7A4 6A4 PHẠM KHÁNH LINH 05/10/2012 Nữ  

23 7A4 6A4 NGUYỄN THÀNH LONG 02/07/2012 Nam  

24 7A4 6A4 NGUYỄN HOÀNG MINH LƯỢNG 25/06/2012 Nam  

25 7A4 6A4 CAO THỊ TRÀ MY 01/06/2012 Nữ  

26 7A4 6A4 LA TÂM NGHI 04/05/2012 Nữ  

27 7A4 6A4 LƯƠNG TRỌNG NGHĨA 25/10/2012 Nam  

28 7A4 6A4 TRỊNH KHÁNH NGỌC 10/06/2012 Nữ  

29 7A4 6A4 HUỲNH CHÂU BẢO NGUYÊN 20/11/2012 Nữ  

30 7A4 6A4 KIỀU PHƯƠNG NHI 09/10/2012 Nữ  

31 7A4 6A4 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 26/11/2012 Nữ  

32 7A4 6A4 HỒ TUẤN PHÁT 28/04/2012 Nam  

33 7A4 6A4 VŨ ĐỨC THIÊN PHÚ 08/04/2012 Nam  

34 7A4 6A4 ĐẶNG HỮU PHƯỚC 07/06/2012 Nam  

35 7A4 6A4 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 27/05/2012 Nam  

36 7A4 6A4 TRẦN NGỌC QUYÊN 10/09/2012 Nữ  

37 7A4 6A4 TRẦN NGUYỄN THANH TÂM 03/09/2012 Nữ  

38 7A4 6A4 ĐINH TUẤN TÚ 04/10/2012 Nam  

39 7A4 6A4 NGUYỄN HOÀNG GIA CÁT TƯỜNG 09/09/2012 Nữ  

40 7A4 6A6 HÁN NGUYỄN BẢO THIÊN 22/12/2012 Nam  

41 7A4 6A4 LÊ MINH THIỆN 30/12/2012 Nam  

42 7A4 6A6 NGUYỄN HUY THIỆN 13/10/2012 Nam  

43 7A4 6A4 NGUYỄN AN PHÚC THỊNH 15/05/2012 Nam  

44 7A4 6A4 NGUYỄN THANH THÚY 13/08/2012 Nữ  

45 7A4 6A4 PHAN THỊ AN THY 13/11/2012 Nữ  

46 7A4 6A4 PHẠM BÍCH TRÂM 26/03/2012 Nữ  

47 7A4 6A4 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRINH 15/02/2012 Nữ  

48 7A4 6A4 TRẦN NGUYỄN HỮU TRỌNG 19/03/2012 Nam  

49 7A4 6A4 LƯƠNG THANH VÂN 12/08/2012 Nữ  

50 7A4 6A4 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 19/03/2012 Nữ  

 



5 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A5 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A5 6A5 NGUYỄN PHẠM THIÊN AN 06/11/2012 Nữ  

2 7A5 6A5 TRẦN TUẤN AN 01/03/2012 Nam  

3 7A5 6A5 NGUYỄN NGỌC MINH ÁNH 18/03/2012 Nữ  

4 7A5 6A5 NGUYỄN MINH CƯỜNG 11/10/2012 Nam  

5 7A5 6A5 NGUYỄN HOÀNG DANH DANH 07/04/2012 Nữ  

6 7A5 6A5 TRẦN YẾN ĐÀO 30/12/2011 Nữ  

7 7A5 6A5 LÊ MINH ĐẠT 09/04/2012 Nam  

8 7A5 6A5 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐỨC 09/10/2012 Nam  

9 7A5 6A5 NGHIÊM GIA HÂN 22/07/2012 Nữ  

10 7A5 6A5 TRẦN TẤN HIỀN 25/06/2012 Nam  

11 7A5 6A5 MAI THỊ PHƯƠNG HOA 16/03/2012 Nữ  

12 7A5 6A5 NGUYỄN NHẬT HOÀNG 04/03/2012 Nam  

13 7A5 6A5 TRẦN THÀNH HUY 31/05/2012 Nam  

14 7A5 6A5 HÀ NGỌC THIÊN KIM 01/08/2012 Nữ  

15 7A5 6A5 LÊ QUANG KHẢI 25/10/2011 Nam  

16 7A5 6A5 HỒ ANH KHÔI 27/12/2012 Nam  

17 7A5 6A5 HUỲNH KHÁNH LINH 13/02/2012 Nữ  

18 7A5 6A5 ĐOÀN MINH LONG 09/05/2012 Nam  

19 7A5 6A5 NGÔ HOÀNG LƯU 03/09/2012 Nam  

20 7A5 6A5 TRẦN HUỲNH KHÁNH MY 29/01/2012 Nữ  

21 7A5 6A5 HOÀNG PHẠM HỒNG NGỌC 17/02/2012 Nữ  

22 7A5 6A5 NGÔ QUỲNH KIM NGỌC 22/05/2012 Nữ  

23 7A5 6A5 TĂNG THẢO NGUYÊN 10/03/2012 Nữ  

24 7A5 6A5 TRẦN MINH NGUYÊN 07/10/2012 Nam  

25 7A5 6A5 ĐÀO YẾN NHI 31/10/2012 Nữ  

26 7A5 6A5 ĐÀO YẾN NHUNG 31/10/2012 Nữ  

27 7A5 6A5 NGUYỄN HUỲNH NHƯ 15/06/2012 Nữ  

28 7A5 6A5 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 16/07/2012 Nam  

29 7A5 6A5 LÂM TRƯƠNG NGỌC PHÚ 16/05/2012 Nam  

30 7A5 6A5 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 23/03/2012 Nam  

31 7A5 6A5 MAI HOÀNG QUÂN 10/06/2012 Nam  

32 7A5 6A5 NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN 10/06/2012 Nữ  

33 7A5 6A5 NGUYỄN MINH TÂM 30/03/2012 Nam  

34 7A5 6A5 NGUYỄN THỦY TIÊN 07/03/2012 Nữ  

35 7A5 6A5 TẠ HOÀNG TUẤN 28/09/2012 Nam  

36 7A5 6A5 VÕ QUỐC THÁI 28/11/2012 Nam  

37 7A5 6A5 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 17/08/2012 Nữ  

38 7A5 6A5 PHÙNG CHÍ THIỆN 13/05/2012 Nam  

39 7A5 6A5 NGÔ QUỐC THỊNH 31/10/2012 Nam  

40 7A5 6A5 ĐỖ ANH THƯ 09/01/2012 Nữ  

41 7A5 6A5 TRẦN HOÀI BẢO THY 27/10/2012 Nữ  

42 7A5 6A5 LẠI NGỌC TRÂM 15/02/2012 Nữ  

43 7A5 6A5 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 06/12/2012 Nam  

44 7A5 6A5 LÊ THANH TRÚC 23/09/2012 Nữ  

45 7A5 6A5 PHẠM QUỐC TRUNG 04/10/2012 Nam  

46 7A5 6A5 DƯƠNG NGỌC TƯỜNG VI 15/10/2012 Nữ  

47 7A5 6A5 TRƯƠNG QUỐC VINH 15/09/2012 Nam  

48 7A5 6A5 NGUYỄN PHƯƠNG VY 07/03/2012 Nữ  

49 7A5 6A5 ĐẶNG NGỌC NHƯ Ý 28/09/2012 Nữ  

50 7A5 Chuyển đến ĐỖ THÀNH TRUNG 29/05/2010 Nam THCS Trần Phú, Quận 12 
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A6 

NĂM HỌC 2024-2025 

STT Lớp Mới Lớp Cu Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A6 6A17 NGUYỄN NGỌC HOÀNG AN 12/03/2012 Nữ  

2 7A6 6A17 TRANG THẢO ANH 07/12/2012 Nữ  

3 7A6 Chuyển đến NGUYỄN PHI ANH 07/10/2012  THCS Nguyễn Hiền 

4 7A6 Chuyển đến NGUYỄN NGỌC ANH 24/10/2012  THCS Võ Thành Trang 

5 7A6 6A17 TRƯƠNG THIÊN ÂN 08/07/2012 Nam  

6 7A6 6A17 LÊ THANH BÌNH 22/04/2012 Nam  

7 7A6 6A17 TRẦN NGỌC BẢO CHÂU 25/11/2012 Nữ  

8 7A6 6A17 NGUYỄN QUỐC HÀO 27/04/2012 Nam  

9 7A6 6A17 LÂM TRẦN GIA HÂN 20/11/2012 Nữ  

10 7A6 6A17 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 12/11/2011 Nữ  

11 7A6 6A6 VŨ TRẦN MAI HOÀNG 05/12/2012 Nữ  

12 7A6 6A17 BÙI GIA HUY 01/12/2011 Nam  

13 7A6 6A17 TẠ CÔNG LÂM QUỐC HUY 19/11/2012 Nam  

14 7A6 6A6 NGUYỄN MINH HƯNG 14/04/2012 Nam  

15 7A6 6A17 LÊ HUỲNH TUẤN KIỆT 12/09/2012 Nam  

16 7A6 6A17 NGUYỄN PHÙNG THIÊN KIM 03/12/2012 Nữ  

17 7A6 6A17 HUỲNH BẢO KHANG 04/03/2012 Nam  

18 7A6 6A6 ĐINH QUỐC KHANG 08/07/2012 Nam  

19 7A6 6A6 ĐỖ LÊ BẢO KHÁNH 28/09/2012 Nam  

20 7A6 6A17 ĐỖ ANH KHOA 31/05/2012 Nam  

21 7A6 6A17 NGUYỄN TRẦN HÀ LINH 31/03/2012 Nữ  

22 7A6 6A17 MAI KIM LONG 06/10/2012 Nam  

23 7A6 6A17 NGUYỄN THÀNH LUÂN 14/06/2012 Nam  

24 7A6 6A17 ĐINH NGỌC THẢO MY 04/02/2012 Nữ  

25 7A6 6A17 HUỲNH NGỌC KHÁNH NGÂN 14/10/2012 Nữ  

26 7A6 6A17 NGUYỄN THANH NGỌC 19/03/2012 Nữ  

27 7A6 6A17 TIÊU CHÂU KIM NGỌC 24/06/2012 Nữ  

28 7A6 6A17 TRẦN NGUYỄN HOÀNG NHẬT 11/04/2011 Nam  

29 7A6 6A17 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 02/01/2012 Nữ  

30 7A6 6A17 VÕ LÝ TUYẾT NHUNG 07/02/2012 Nữ  

31 7A6 6A17 NGUYỄN HOÀNG NAM PHONG 18/08/2012 Nam  

32 7A6 6A17 TRẦN HUỲNH MAI PHƯƠNG 16/11/2012 Nữ  

33 7A6 6A17 NGUYỄN NHẬT MINH QUÂN 09/01/2012 Nam  

34 7A6 6A17 PHAN ĐÌNH TÀI 03/11/2012 Nam  

35 7A6 6A17 PHÙNG NGUYỄN TRƯỜNG TỒN 27/09/2012 Nam  

36 7A6 6A17 TRỊNH MINH TUẤN 16/05/2012 Nam  

37 7A6 6A17 LÊ CHÂU THIÊN 11/05/2012 Nam  

38 7A6 6A17 NGUYỄN HOÀNG THIÊN 19/03/2012 Nam  

39 7A6 6A17 VÕ VŨ TIẾN THỊNH 25/03/2012 Nam  

40 7A6 6A17 NGUYỄN THỊ THÙY 28/12/2012 Nữ  

41 7A6 6A17 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 24/06/2012 Nữ  

42 7A6 6A6 HUỲNH NGỌC BẢO TRÂM 24/12/2012 Nữ  

43 7A6 6A17 PHẠM QUỲNH BẢO TRÂN 05/05/2012 Nữ  

44 7A6 6A17 LÊ NGỌC TRIỀU 11/10/2012 Nam  

45 7A6 6A17 TRẦN PHÚC UYÊN VÂN 27/06/2012 Nữ  

46 7A6 6A17 VÕ TRẦN PHƯỚC VĨNH 13/04/2012 Nam  

47 7A6 6A17 NGUYỄN NGỌC LAN VY 11/07/2012 Nữ  

48 7A6 6A17 TRẦN THỊ HÀ VY 16/12/2012 Nữ  

49 7A6 6A6 TRẦN LÂM NHƯ Ý 04/05/2012 Nữ  

50 7A6 6A17 CHÌU TRIỆU NGHĨA 10/08/2011 Nam  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A7 

NĂM HỌC 2024-2025 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A7 6A7 DƯƠNG HỒNG AN 29/03/2012 Nữ  

2 7A7 6A7 NGUYỄN TRẦN TẤN ANH 26/04/2012 Nam  

3 7A7 6A7 PHẠM LÊ QUỲNH ANH 17/06/2012 Nữ  

4 7A7 6A7 ĐINH GIA BẢO 19/09/2012 Nam  

5 7A7 6A7 NGUYỄN NGỌC BÍCH 25/10/2012 Nữ  

6 7A7 6A7 NGUYỄN THÀNH DANH 17/02/2012 Nam  

7 7A7 6A7 LÊ THỊ NGỌC DIỄM 28/12/2012 Nữ  

8 7A7 6A7 NGUYỄN MINH DŨNG 16/04/2012 Nam  

9 7A7 6A7 LÊ VĂN TRUNG ĐỨC 18/04/2012 Nam  

10 7A7 6A7 LÊ THỊ HỒNG GẤM 30/08/2012 Nữ  

11 7A7 6A7 LA THỊ NGỌC HÂN 25/11/2012 Nữ  

12 7A7 6A7 NGUYỄN LỮ TRỌNG HIẾU 04/09/2012 Nam  

13 7A7 6A7 NGUYỄN MINH HIẾU 23/09/2012 Nam  

14 7A7 6A7 TRẦN HUY HOÀNG 27/05/2012 Nam  

15 7A7 6A7 BÙI HUỲNH KIM HUỆ 15/04/2012 Nữ  

16 7A7 6A7 NGUYỄN ANH HUY 23/11/2012 Nam  

17 7A7 6A7 NGUYỄN ĐÌNH MINH HUY 26/06/2012 Nam  

18 7A7 6A7 NGUYỄN THIÊN KIM 24/09/2012 Nữ  

19 7A7 6A7 HUỲNH VĨNH KHANG 02/11/2012 Nam  

20 7A7 6A7 HOÀNG ĐÌNH KHIÊM 03/05/2012 Nam  

21 7A7 6A7 BÙI TRẦN MINH KHÔI 02/08/2012 Nam  

22 7A7 6A7 VŨ THUỲ LINH 16/08/2012 Nữ  

23 7A7 6A7 KWOK TOMMY NHẬT LONG 07/07/2012 Nam  

24 7A7 6A7 TRẦN MINH MẪN 19/08/2012 Nam  

25 7A7 6A7 HUỲNH NGỌC KHÁNH MY 13/01/2012 Nữ  

26 7A7 6A7 NGUYỄN NGỌC BẢO NAM 06/02/2012 Nam  

27 7A7 6A7 DƯƠNG TRẦN HỒNG NGỌC 11/11/2012 Nữ  

28 7A7 6A7 TRẦN KIỀU THANH NGỌC 16/11/2012 Nữ  

29 7A7 6A7 ĐINH HẢI NGUYÊN 19/06/2012 Nam  

30 7A7 6A7 BIỆN LÂM ÁNH NGUYỆT 30/04/2012 Nữ  

31 7A7 6A7 TRẦN NGUYỄN KHÁNH NHI 27/06/2012 Nữ  

32 7A7 6A7 VÕ NGỌC TÂM NHƯ 16/08/2012 Nữ  

33 7A7 6A7 ĐỒNG NGUYỄN THIÊN QUÂN 15/03/2012 Nam  

34 7A7 6A7 UNG THỤC QUYÊN 24/08/2011 Nữ  

35 7A7 6A7 VÕ TRẦN HOÀNG TÂM 09/08/2012 Nam  

36 7A7 6A7 NGUYỄN MINH TÂN 08/07/2012 Nam  

37 7A7 6A7 HUỲNH NGỌC CẨM TIÊN 14/11/2012 Nữ  

38 7A7 6A6 VŨ THỦY TIÊN 14/11/2012 Nữ  

39 7A7 6A7 LÊ QUANG THÁI 25/05/2012 Nam  

40 7A7 6A7 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG THANH 26/05/2012 Nữ  

41 7A7 6A7 ĐẶNG THANH THIỆN 19/02/2012 Nam  

42 7A7 6A7 LÂM HOÀNG THÔNG 27/07/2012 Nam  

43 7A7 6A7 TRẦN THỊ KIM THƯ 06/06/2012 Nữ  

44 7A7 6A7 NGUYỄN THỊ YẾN THY 13/11/2012 Nữ  

45 7A7 6A7 NGUYỄN QUỲNH TRÂM 01/03/2012 Nữ  

46 7A7 6A7 TRẦN THỊ THANH TRÚC 08/10/2012 Nữ  

47 7A7 6A7 PHAN QUỐC TRUNG 16/11/2012 Nam  

48 7A7 6A7 NGUYỄN PHỤNG VŨ 15/04/2012 Nữ  

49 7A7 6A7 HÀ DƯƠNG HOÀNG VY 11/09/2012 Nữ  

50 7A7 6A7 NGUYỄN THIÊN Ý 17/10/2012 Nữ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A8 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A8 6A8 NGUYỄN AN AN 05/06/2012 Nữ  

2 7A8 6A8 PHẠM HOÀNG BẢO ANH 04/07/2011 Nam  

3 7A8 6A8 PHAN THÙY TÚ ANH 17/07/2012 Nữ  

4 7A8 6A8 NGUYỄN NGỌC BÍCH 15/05/2012 Nữ  

5 7A8 6A8 NGUYỄN NGỌC DIỄM 23/03/2012 Nữ  

6 7A8 6A8 NGÔ TIẾN DŨNG 05/03/2012 Nam  

7 7A8 6A8 ĐÀM MINH ĐẠT 19/05/2012 Nam  

8 7A8 6A8 ĐÀM MINH ĐỨC 19/05/2012 Nam  

9 7A8 6A8 TRẦN LÊ MINH ĐỨC 03/12/2012 Nam  

10 7A8 6A8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 11/11/2012 Nữ  

11 7A8 6A8 MAI GIA HÂN 12/04/2011 Nữ  

12 7A8 6A8 ĐẶNG TRUNG HIẾU 22/03/2012 Nam  

13 7A8 6A8 TRỊNH TRUNG HOÀNG 23/01/2012 Nam  

14 7A8 6A8 ĐINH HOÀNG HUY 10/08/2012 Nam  

15 7A8 6A8 TRẦN PHẠM NGỌC HUYỀN 24/07/2012 Nữ  

16 7A8 6A8 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 04/01/2012 Nam  

17 7A8 6A6 NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM 01/02/2012 Nữ  

18 7A8 6A8 BÙI VÕ TRỌNG KHANG 05/01/2012 Nam  

19 7A8 6A8 NGUYỄN MAI KHANH 25/03/2012 Nữ  

20 7A8 6A8 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 03/08/2012 Nam  

21 7A8 6A8 NGUYỄN TĂNG GIA LẠC 06/04/2012 Nam  

22 7A8 6A6 VŨ NGỌC CHÚC LINH 12/11/2012 Nữ  

23 7A8 6A8 TRƯƠNG THỊ TÚ LOAN 06/10/2012 Nữ  

24 7A8 6A8 HUỲNH THIÊN LONG 25/06/2012 Nam  

25 7A8 6A6 NGUYỄN PHƯỚC LONG 30/06/2012 Nam  

26 7A8 6A6 TRẦN QUỐC MẠNH 02/01/2012 Nam  

27 7A8 6A8 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 10/09/2012 Nữ  

28 7A8 6A8 TRẦN LÊ KHÁNH NGỌC 14/11/2012 Nữ  

29 7A8 6A8 KIM THUỶ NGƯ 19/07/2012 Nữ  

30 7A8 6A8 MAI HỒ TRỌNG NHÂN 03/04/2012 Nam  

31 7A8 6A8 NGUYỄN THẢO NHI 15/04/2012 Nữ  

32 7A8 6A8 VŨ HOÀNG TỐ NHƯ 18/09/2012 Nữ  

33 7A8 6A8 LÊ GIA PHÁT 06/08/2012 Nam  

34 7A8 6A8 ĐỖ MINH PHÚ 11/04/2012 Nam  

35 7A8 6A8 NGUYỄN TẤN PHÚ 27/02/2012 Nam  

36 7A8 6A8 HOÀNG MINH PHƯƠNG 31/10/2012 Nam  

37 7A8 6A8 HÀ NAM QUY 14/12/2012 Nam  

38 7A8 6A8 TRỊNH HOÀNG QUYÊN 16/01/2012 Nữ  

39 7A8 6A8 TRẦN MINH TẤN 09/01/2012 Nam  

40 7A8 6A8 VŨ NGỌC THUỶ TIÊN 25/11/2012 Nữ  

41 7A8 6A8 NGUYỄN TRẦN ANH TUẤN 31/10/2012 Nam  

42 7A8 6A8 NGUYỄN ĐÌNH CHÍ THANH 14/10/2012 Nam  

43 7A8 6A8 LẠI THỊ PHƯƠNG THẢO 05/05/2012 Nữ  

44 7A8 6A8 TRẦN MINH THIỆN 25/12/2012 Nam  

45 7A8 6A8 LƯU HOÀNG THUẬN 16/05/2012 Nam  

46 7A8 6A8 ĐINH NGUYỄN NGỌC TRÂM 03/04/2012 Nữ  

47 7A8 6A8 BÙI THIÊN TRÚC 10/04/2012 Nữ  

48 7A8 6A8 PHẠM DUY TRƯỜNG 12/06/2012 Nam  

49 7A8 6A8 LÊ HOÀNG KHÁNH VY 22/08/2012 Nữ  

50 7A8 6A8 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 17/11/2012 Nữ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A9 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A9 6A9 NGUYỄN HÀ BẢO ANH 07/08/2011 Nữ  

2 7A9 6A9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 24/10/2012 Nữ  

3 7A9 6A9 TRẦN HOÀI ANH 12/12/2012 Nữ  

4 7A9 6A9 TRIỆU GIA BẢO 03/03/2012 Nam  

5 7A9 6A9 HOÀNG BẢO CHÂU 27/11/2012 Nữ  

6 7A9 6A9 ĐỖ NGỌC DIỄM 09/06/2012 Nữ  

7 7A9 6A9 PHAN HỒ HẢI ĐĂNG 07/03/2012 Nam  

8 7A9 6A9 PHẠM GIA HÂN 22/09/2012 Nữ  

9 7A9 6A9 LÊ HUY HOÀNG 12/11/2012 Nam  

10 7A9 6A9 LÊ HOÀNG HUY 01/03/2012 Nam  

11 7A9 6A9 NGUYỄN HUỲNH GIA HUY 21/05/2012 Nam  

12 7A9 6A9 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 16/11/2012 Nữ  

13 7A9 6A9 MAI QUỐC HƯNG 14/12/2012 Nam  

14 7A9 6A9 NGUYỄN BẢO DUY KHANG 04/11/2012 Nam  

15 7A9 6A9 VÕ ANH KHOA 09/07/2012 Nam  

16 7A9 6A9 NGUYỄN NGỌC LAM 12/11/2012 Nữ  

17 7A9 6A9 TRẦN HOÀNG LÂM 07/11/2012 Nam  

18 7A9 6A9 LÂM NGỌC KIM LONG 23/03/2012 Nữ  

19 7A9 6A9 NGUYỄN ĐẠI THIÊN LONG 03/01/2012 Nam  

20 7A9 6A9 NGUYỄN THIÊN LONG 05/07/2012 Nam  

21 7A9 6A9 ĐẶNG QUANG MINH 17/07/2012 Nam  

22 7A9 6A9 HUỲNH NGỌC KHÁNH MY 31/07/2012 Nữ  

23 7A9 6A9 HOÀNG BẢO NGỌC 27/11/2012 Nữ  

24 7A9 6A9 HUỲNH TRẦN BẢO NGỌC 28/06/2012 Nữ  

25 7A9 6A9 PHẠM NGỌC PHƯƠNG NHÃ 31/12/2012 Nữ  

26 7A9 6A9 PHẠM TRUNG NHÂN 25/01/2012 Nam  

27 7A9 6A9 PHAN THỊ TUYẾT NHI 19/02/2012 Nữ  

28 7A9 6A9 NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ 23/04/2012 Nữ  

29 7A9 6A9 NGUYỄN TẤN PHÁT 27/12/2012 Nam  

30 7A9 6A9 NGUYỄN ĐÌNH GIA PHÚC 09/10/2012 Nam  

31 7A9 6A9 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 19/09/2012 Nam  

32 7A9 6A9 ĐỒNG THẢO QUYÊN 27/01/2012 Nữ  

33 7A9 6A9 TRẦN VĂN QUYỀN 18/12/2012 Nam  

34 7A9 6A9 TRẦN NGỌC THUỶ TIÊN 05/10/2012 Nữ  

35 7A9 6A9 HỒ VĂN TIẾN 18/04/2012 Nam  

36 7A9 6A9 VŨ MINH TUẤN 06/10/2012 Nam  

37 7A9 6A17 PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN 29/08/2012 Nữ  

38 7A9 6A9 PHAN TẤN THÀNH 17/11/2012 Nam  

39 7A9 6A9 BÙI THANH THẢO 21/08/2011 Nữ  

40 7A9 6A9 PHẠM NGỌC THIỆN 09/08/2012 Nam  

41 7A9 6A9 LÊ PHƯƠNG THUỲ 08/11/2012 Nữ  

42 7A9 6A9 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 20/07/2012 Nữ  

43 7A9 6A9 PHAN TRẦN ANH THƯƠNG 02/11/2012 Nam  

44 7A9 6A9 HÀ NGUYỄN BẢO THY 12/06/2012 Nữ  

45 7A9 6A9 ĐỖ THỊ MAI TRÂM 18/07/2012 Nữ  

46 7A9 6A9 THÁI VÕ THANH TRÚC 13/11/2012 Nữ  

47 7A9 6A9 TRẦN NGỌC TƯỜNG VY 11/11/2012 Nữ  

48 7A9 6A9 VÕ THỊ TƯỜNG VY 23/06/2012 Nữ  

49 7A9 6A9 NGUYỄN THỊ BÍCH Ý 23/04/2012 Nữ  

50 7A9 6A9 PHẠM NHƯ YẾN 28/01/2012 Nữ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A10 

NĂM HỌC 2024-2025 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A10 6A10 HOÀNG VIỆT ANH 17/10/2012 Nam  

2 7A10 6A10 HUỲNH THỊ KIM ANH 27/07/2012 Nữ  

3 7A10 6A10 TRẦN HOÀNG NGỌC ANH 23/08/2012 Nữ 
 

4 7A10 6A10 NGUYỄN QUỐC BẢO 09/10/2012 Nam  

5 7A10 6A10 VÕ HUỲNH TRÚC DIỄM 12/02/2012 Nữ  

6 7A10 6A10 PHAN ĐĂNG ĐẠT 20/11/2012 Nam  

7 7A10 6A10 LẠI TRẦN HƯƠNG GIANG 16/04/2012 Nữ 
 

8 7A10 6A10 VÕ PHÚ GIANG 03/09/2012 Nam  

9 7A10 6A10 LÊ NGUYỄN GIA HÂN 13/12/2012 Nữ  

10 7A10 6A10 LÊ NGUYỄN MINH HOÀNG 03/08/2012 Nam  

11 7A10 6A10 LÝ TIÊN HUY 11/10/2012 Nam 
 

12 7A10 6A10 PHẠM THU HUYỀN 12/10/2012 Nữ  

13 7A10 6A10 LÊ TRẦN KHÁNH HƯNG 26/06/2012 Nam  

14 7A10 6A10 TRẦN HOÀNG KHANG 24/04/2012 Nam  

15 7A10 6A10 VÕ ANH KHOA 05/11/2012 Nam 
 

16 7A10 6A10 LÊ TUỆ LÂM 23/01/2012 Nữ  

17 7A10 6A10 NGUYỄN QUANG LÂM 31/08/2012 Nam  

18 7A10 6A10 LÊ HƯNG LONG 21/03/2012 Nam  

19 7A10 6A10 TRẦN THÁI NGỌC LONG 31/08/2012 Nam 
 

20 7A10 6A10 PHẠM DƯƠNG THẢO LY 26/03/2012 Nữ  

21 7A10 6A10 HUỲNH NHẬT MINH 22/11/2012 Nam  

22 7A10 6A10 TRẦN VĂN BẢO MINH 04/09/2012 Nam  

23 7A10 6A10 PHẠM THÁI MỸ 15/10/2012 Nữ 
 

24 7A10 6A10 LÊ BẢO NGỌC 16/02/2012 Nữ  

25 7A10 6A10 LÊ PHAN BẢO NGỌC 30/12/2012 Nữ  

26 7A10 6A10 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 08/10/2012 Nữ  

27 7A10 6A10 HUỲNH NGUYỄN THIỆN NHÂN 20/05/2012 Nam 
 

28 7A10 6A10 ĐẶNG THỊ TÂM NHƯ 14/06/2012 Nữ  

29 7A10 6A10 HỒ MẠNH PHÁT 02/05/2012 Nam  

30 7A10 6A10 HOÀNG MẠNH PHONG 26/07/2012 Nam  

31 7A10 6A10 VÕ MINH PHÚC 13/03/2012 Nam 
 

32 7A10 6A10 NGUYỄN TRỊNH MINH QUANG 20/05/2012 Nam  

33 7A10 6A10 HUỲNH TỐ QUYÊN 01/12/2012 Nữ  

34 7A10 6A10 TRẦN LÂM BẢO TIÊN 18/06/2012 Nữ  

35 7A10 6A10 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 01/07/2012 Nam 
 

36 7A10 6A10 MAI THANH TUẤN 11/12/2012 Nam  

37 7A10 6A10 ĐẶNG MINH THÀNH 01/04/2012 Nam  

38 7A10 6A10 LÊ HOÀNG NGỌC THẢO 24/10/2012 Nữ  

39 7A10 6A10 ĐÀO HOÀNG THIỆN 13/09/2012 Nam 
 

40 7A10 6A6 HỒ ĐẮC THỌ 28/01/2012 Nam  

41 7A10 6A10 NGUYỄN TRƯƠNG ANH THƯ 25/10/2012 Nữ  

42 7A10 6A10 NGUYỄN NGỌC MAI THY 12/09/2012 Nữ  

43 7A10 6A6 CHU KHÁNH THY 11/05/2012 Nữ 
 

44 7A10 6A10 VÕ NGỌC TRÂM 19/11/2012 Nữ  

45 7A10 6A10 TRẦN VĂN BẢO TRÍ 04/09/2012 Nam  

46 7A10 6A10 PHAN NGỌC THANH TRÚC 20/12/2012 Nữ  

47 7A10 6A10 LƯƠNG CÔNG VĂN 05/05/2012 Nam 
 

48 7A10 6A10 MAI THỊ PHƯƠNG VY 24/10/2012 Nữ  

49 7A10 6A10 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH VY 17/07/2012 Nữ  

50 7A10 6A10 NGÔ THỊ NHÃ YẾN 20/12/2012 Nữ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A11 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A11 6A11 LÊ BẢO AN 21/04/2012 Nữ  

2 7A11 6A11 NGUYỄN HUỲNH NGỌC ANH 01/03/2012 Nữ  

3 7A11 6A11 PHÙNG TUẤN ANH 17/11/2012 Nam  

4 7A11 6A11 PHÙNG TRẦN GIA BẢO 10/10/2012 Nam  

5 7A11 6A11 HUỲNH THÁI THANH BÌNH 01/04/2012 Nam  

6 7A11 6A11 NGUYỄN NGỌC DIỆP 27/11/2012 Nữ  

7 7A11 6A11 LÊ TIẾN DŨNG 21/07/2012 Nam  

8 7A11 6A11 NGUYỄN LÊ KHÁNH ĐĂNG 26/09/2012 Nam  

9 7A11 6A11 NGUYỄN TÙNG GIANG 07/01/2012 Nam  

10 7A11 6A11 TĂNG THANH HÀ 23/03/2012 Nữ  

11 7A11 6A11 NGUYỄN PHƯƠNG HÂN 12/04/2012 Nữ  

12 7A11 6A11 LÊ CÔNG MINH HIẾU 12/04/2012 Nam  

13 7A11 6A11 TRỊNH MINH HOÀNG 30/10/2012 Nam  

14 7A11 6A11 NGUYỄN LÊ ĐỨC HUY 04/06/2012 Nam  

15 7A11 6A11 TẠ THANH HUYỂN 07/01/2012 Nữ  

16 7A11 6A11 DƯƠNG NGUYỄN TRUNG KIÊN 11/10/2012 Nam  

17 7A11 6A11 NGUYỄN TRẦN BẢO KHANG 17/01/2012 Nam  

18 7A11 6A11 LÊ TRẦN ANH KHOA 09/06/2012 Nam  

19 7A11 6A11 TRẦN THANH LIÊM 12/08/2012 Nam  

20 7A11 6A11 BÙI THỤY NGỌC LIÊN 30/10/2012 Nữ  

21 7A11 6A11 LƯ KIM LONG 11/10/2012 Nam  

22 7A11 6A11 NGUYỄN VĂN MINH 27/11/2012 Nam  

23 7A11 6A11 HỒ THỊ NGỌC MỸ 08/03/2012 Nữ  

24 7A11 6A11 NGUYỄN TRẦN MINH NGỌC 23/12/2012 Nam  

25 7A11 6A11 PHẠM MINH NGỌC 10/05/2012 Nữ  

26 7A11 6A11 TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC 28/04/2012 Nữ  

27 7A11 6A11 TRẦN HỮU THÀNH NHÂN 02/02/2012 Nam  

28 7A11 6A11 PHẠM THỊ TUYẾT NHI 03/07/2012 Nữ  

29 7A11 6A11 PHÁN QUANG QUỲNH NHI 25/11/2012 Nữ  

30 7A11 6A11 LÊ QUỲNH NHƯ 14/01/2012 Nữ  

31 7A11 6A11 LA QUANG PHÁT 31/12/2012 Nam  

32 7A11 6A11 PHẠM MINH PHÚC 01/11/2012 Nam  

33 7A11 6A11 LÊ VĂN ANH QUANG 11/01/2012 Nam  

34 7A11 6A11 LÊ NHƯ QUỲNH 10/01/2012 Nữ  

35 7A11 6A11 QUÁCH HOÀNG SANG 14/11/2012 Nam  

36 7A11 6A11 NGUYỄN THỊ TRÚC TIỀN 05/09/2011 Nữ  

37 7A11 6A11 TRẦN THANH TIẾN 17/06/2012 Nam  

38 7A11 6A11 DƯƠNG MINH TUẤN 25/09/2012 Nam  

39 7A11 6A11 LÊ TUẤN THÀNH 30/04/2012 Nam  

40 7A11 6A11 PHẠM VŨ THANH THẢO 11/10/2012 Nữ  

41 7A11 6A11 NGUYỄN PHAN TẤN THIỆN 19/12/2012 Nam  

42 7A11 6A11 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 29/11/2012 Nữ  

43 7A11 6A11 PHẠM QUỲNH THƯ 26/08/2012 Nữ  

44 7A11 6A11 LÊ VÕ THANH TRÀ 10/12/2012 Nữ  

45 7A11 6A11 TRẦN THU TRANG 01/04/2012 Nữ  

46 7A11 6A11 LÊ NGỌC KHÁNH TRÂM 10/03/2012 Nữ  

47 7A11 6A11 LÊ HỮU TRÍ 19/06/2012 Nam  

48 7A11 6A11 TRẦN THANH TRÚC 01/04/2012 Nữ  

49 7A11 6A11 MAI THỊ THUÝ VY 24/10/2012 Nữ  

50 7A11 6A11 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 26/03/2012 Nữ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A12 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

STT Lớp Mới Lớp Cu Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A12 6A12 BÙI QUANG ANH 14/06/2012 Nam  

2 7A12 6A12 NGUYỄN KHÁNH VÂN ANH 19/07/2012 Nữ  

3 7A12 6A12 NGUYỄN THỊ LAN ANH 03/01/2012 Nữ  

4 7A12 6A12 TRƯƠNG GIA BẢO 01/03/2012 Nam  

5 7A12 6A12 ĐẶNG THỊ NGỌC CHÂU 18/01/2012 Nữ  

6 7A12 6A12 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 07/01/2012 Nữ  

7 7A12 6A12 ĐOÀN ANH DŨNG 05/07/2012 Nam  

8 7A12 6A12 LÊ HẢI ĐĂNG 22/04/2012 Nam  

9 7A12 6A12 DƯƠNG NHẬT HÀ 20/10/2012 Nam  

10 7A12 6A12 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 27/02/2012 Nữ  

11 7A12 6A12 NGUYỄN HOÀNG NGỌC HÂN 06/09/2012 Nữ  

12 7A12 6A12 NGUYỄN TRỌNG BẢO HIẾU 21/05/2012 Nam  

13 7A12 6A12 NGUYỄN VÕ GIA HUY 06/04/2012 Nam  

14 7A12 6A12 HOÀNG TUYẾT HƯƠNG 08/11/2012 Nữ  

15 7A12 6A12 NGUYỄN ĐỨC KIÊN 30/04/2012 Nam  

16 7A12 6A12 TRẦN VĨNH KHANG 12/11/2012 Nam  

17 7A12 6A12 TRẦN BÁ KHOA 16/12/2012 Nam  

18 7A12 6A12 VŨ THỊ PHƯƠNG LINH 20/07/2012 Nữ  

19 7A12 6A12 TRẦN THỊ CHI MAI 16/07/2012 Nữ  

20 7A12 6A12 DƯƠNG VĂN MINH 01/07/2012 Nam  

21 7A12 6A12 LÊ NA 26/05/2012 Nữ  

22 7A12 6A12 CAO THỊ QUÝ NGỌC 22/05/2012 Nữ  

23 7A12 6A12 NGUYỄN BẢO NGỌC 23/05/2012 Nữ  

24 7A12 6A12 TRẦN THÀNH NHÂN 04/11/2012 Nam  

25 7A12 6A12 VÕ HUỲNH NGỌC NHI 27/05/2012 Nữ  

26 7A12 6A12 NGUYỄN BẢO NHƯ 07/06/2012 Nữ  

27 7A12 6A12 NGUYỄN THÀNH PHÁT 24/08/2012 Nam  

28 7A12 6A12 TRẦN THANH PHÚC 11/10/2012 Nam  

29 7A12 6A12 TRẦN BÁ PHƯỚC 12/07/2012 Nam  

30 7A12 6A12 NGUYỄN PHẠM NHƯ QUỲNH 28/09/2012 Nữ  

31 7A12 6A12 NGUYỄN TẤN SANG 10/05/2012 Nam  

32 7A12 6A12 LÊ PHẠM TẤN TÀI 19/08/2012 Nam  

33 7A12 6A12 VŨ NGUYỄN NGỌC TIÊN 24/10/2012 Nữ  

34 7A12 6A12 NGUYỄN HOÀNG KIM TIỀN 28/10/2012 Nữ  

35 7A12 6A12 NGUYỄN ANH TÍNH 16/04/2012 Nam  

36 7A12 6A12 HUỲNH VŨ ANH TUẤN 20/05/2012 Nam  

37 7A12 6A12 NGUYỄN VIỆT THÀNH 25/07/2012 Nam  

38 7A12 6A12 PHẠM LÊ NGỌC THẢO 07/02/2012 Nữ  

39 7A12 6A12 HỒ QUANG THIỆN 30/06/2012 Nam  

40 7A12 6A12 TRƯƠNG NGỌC MINH THƯ 22/03/2012 Nữ  

41 7A12 6A12 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 11/02/2012 Nữ  

42 7A12 6A12 PHẠM NGỌC BẢO TRÂN 10/11/2012 Nữ  

43 7A12 6A12 NGUYỄN TRUNG TRÍ 04/03/2012 Nam  

44 7A12 6A6 TRẦN THANH TRÚC 13/06/2012 Nữ  

45 7A12 6A12 ĐÀM THỊ PHƯƠNG UYÊN 10/03/2012 Nữ  

46 7A12 6A12 NGUYỄN QUỐC VIỆT 06/04/2012 Nam  

47 7A12 6A12 ĐÀO GIA VY 17/01/2012 Nữ  

48 7A12 6A12 LÊ TƯỜNG VY 19/12/2012 Nữ  

49 7A12 Chuyển đến NGUYỄN NHẬT VƯƠNG   THCS Trung Mỹ Tây 1 

50 7A12 Chuyển đến LÊ TRỊNH THIÊN PHƯỚC   THCS Đỗ Văn Dậy 
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A13 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A13 6A13 HỨA NỮ KIỀU ANH 18/04/2012 Nữ  

2 7A13 6A13 NGUYỄN HOÀNG ANH 22/10/2012 Nữ  

3 7A13 6A13 NGUYỄN THẾ ANH 26/12/2012 Nam  

4 7A13 6A13 HUỲNH QUỐC BẢO 31/01/2012 Nam  

5 7A13 6A13 NGUYỄN BẢO CHÂU 22/03/2012 Nữ  

6 7A13 6A13 NGUYỄN HUYỀN DIỆU 11/03/2012 Nữ  

7 7A13 6A13 ĐỖ QUANG DŨNG 19/05/2012 Nam  

8 7A13 6A13 LÊ MINH HẢI ĐĂNG 28/05/2012 Nam  

9 7A13 6A13 TRẦN KHÁNH ĐĂNG 21/06/2012 Nam  

10 7A13 6A13 NGUYỄN NGỌC NGÂN HÀ 04/03/2012 Nữ  

11 7A13 6A13 TRỊNH SƠN HẢI 28/08/2008 Nam  

12 7A13 6A13 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 24/05/2012 Nữ  

13 7A13 6A13 ĐÀO THANH HIẾU 14/09/2011 Nam  

14 7A13 6A13 LÂM THÀNH HỢP 02/04/2012 Nam  

15 7A13 6A13 HUỲNH GIA HUY 19/10/2012 Nam  

16 7A13 6A13 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 01/09/2012 Nữ  

17 7A13 6A13 HUỲNH TRUNG KIÊN 13/10/2012 Nam  

18 7A13 6A13 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 18/05/2012 Nam  

19 7A13 6A13 HÀ GIA LINH 14/07/2012 Nữ  

20 7A13 6A13 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 10/06/2012 Nữ  

21 7A13 6A13 NGUYỄN HOÀNG LONG 19/01/2012 Nam  

22 7A13 6A13 PHẠM THỊ HỒNG MAI 12/06/2012 Nữ  

23 7A13 6A6 TRẦN KHÁNH DIỄM MY 27/08/2012 Nữ  

24 7A13 6A13 LÊ NGỌC THANH NGÂN 15/03/2012 Nữ  

25 7A13 6A13 NGUYỄN ANH NGỌC 22/07/2012 Nữ  

26 7A13 6A13 QUẢN THỊ KHÁNH NGỌC 26/11/2012 Nữ  

27 7A13 6A6 NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC 26/06/2012 Nữ  

28 7A13 6A6 HỒ HOÀNG THẢO NGUYÊN 24/05/2012 Nữ  

29 7A13 6A13 KHÚC GIA NHẤT 09/05/2012 Nam  

30 7A13 6A13 LÊ NGUYỄN THẢO NHI 12/05/2012 Nữ  

31 7A13 6A6 NGUYỄN NGỌC THẢO NHI 30/06/2012 Nữ  

32 7A13 6A6 ĐINH HOÀNG KHÁNH NHƯ 06/11/2012 Nữ  

33 7A13 6A13 NGUYỄN TẤN PHÁT 25/06/2012 Nam  

34 7A13 6A13 VÕ THIÊN PHÚC 30/12/2012 Nam  

35 7A13 6A13 LÂM MINH QUÂN 16/09/2012 Nam  

36 7A13 6A13 PHẠM TRƯỜNG SANG 15/09/2012 Nam  

37 7A13 6A13 PHẠM NGỌC TOÀN 11/08/2012 Nam  

38 7A13 6A13 LÊ THỤY MINH TÚ 28/05/2012 Nữ  

39 7A13 6A13 PHAN MINH TUẤN 14/05/2012 Nam  

40 7A13 6A13 VÕ TRÍ THÀNH 26/11/2012 Nam  

41 7A13 6A13 HÀ NGUYỄN AN THI 26/05/2012 Nữ  

42 7A13 6A13 KHÚC NGUYỄN QUỐC THÌN 04/10/2012 Nam  

43 7A13 6A13 ĐẶNG NGỌC TRANG 29/12/2012 Nữ  

44 7A13 6A13 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 21/06/2012 Nữ  

45 7A13 6A13 NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN 07/02/2012 Nữ  

46 7A13 6A13 NGUYỄN HOÀNG THANH TRÍ 15/06/2012 Nam  

47 7A13 6A13 TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 15/04/2012 Nữ  

48 7A13 6A13 LẠI CÔNG VINH 14/10/2012 Nam  

49 7A13 6A13 LÊ TƯỜNG VY 26/11/2012 Nữ  

50 7A13 6A13 VÕ THANH VY 28/04/2012 Nữ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A14 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A14 6A14 TRẦN NGUYỄN TRÚC ANH 02/08/2012 Nữ  

2 7A14 6A14 TRẦN VÕ QUỲNH ANH 12/04/2012 Nữ  

3 7A14 6A14 TRỊNH VŨ ANH 15/02/2012 Nam  

4 7A14 6A14 NGUYỄN ĐỨC BẢO 29/05/2012 Nam  

5 7A14 6A14 NGUYỄN HẢI CHÂU 08/11/2012 Nữ  

6 7A14 6A14 LÊ KIM DUNG 05/01/2012 Nữ  

7 7A14 6A14 TRƯƠNG VŨ THANH ĐIỀN 04/10/2012 Nam  

8 7A14 6A14 LÊ LONG HẢI 08/09/2012 Nam  

9 7A14 6A14 NGUYỄN HỒNG HẠNH 19/07/2012 Nữ  

10 7A14 6A14 HUỲNH BẢO HÂN 06/01/2012 Nữ  

11 7A14 6A14 LÊ HOÀNG HIẾU 18/02/2012 Nam  

12 7A14 6A14 LÊ TRUNG HIẾU 22/01/2012 Nam  

13 7A14 6A14 NGUYỄN XUÂN HÙNG 21/12/2012 Nam  

14 7A14 6A14 NGUYỄN QUANG HUY 20/01/2012 Nam  

15 7A14 6A14 NGUYỄN TRẦN GIA HUY 31/05/2012 Nam  

16 7A14 6A14 PHAN TRUNG KIÊN 13/03/2012 Nam  

17 7A14 6A14 NGUYỄN HOÀNG KHANG 13/06/2012 Nam  

18 7A14 6A14 HUỲNH ANH KHOA 13/06/2012 Nam  

19 7A14 6A14 ĐOÀN PHƯƠNG LINH 27/10/2012 Nữ  

20 7A14 6A14 GIÁP HOÀNG LONG 18/06/2012 Nam  

21 7A14 6A14 NGUYỄN PHI LONG 02/05/2012 Nam  

22 7A14 6A14 LÊ NGỌC MAI 07/03/2012 Nữ  

23 7A14 6A14 NGUYỄN HIẾU KHÁNH NGÂN 06/05/2012 Nữ  

24 7A14 6A14 PHẠM HỒNG KHÁNH NGÂN 05/03/2012 Nữ  

25 7A14 6A14 ĐẶNG TƯỜNG NGỌC 17/10/2012 Nữ  

26 7A14 6A14 NGUYỄN ĐẶNG BÍCH NGỌC 23/05/2012 Nữ  

27 7A14 6A14 HÀ VĂN NHẬT 25/09/2012 Nam  

28 7A14 6A14 NGUYỄN BÙI YẾN NHI 22/03/2012 Nữ  

29 7A14 6A14 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 03/01/2012 Nữ  

30 7A14 6A14 LÊ TẤN PHÁT 28/11/2012 Nam  

31 7A14 6A14 LÊ TẤN PHONG 01/07/2012 Nam  

32 7A14 6A14 TRẦN MINH BẢO PHÚC 26/03/2012 Nam  

33 7A14 6A14 VŨ NGUYỄN MAI PHƯƠNG 28/01/2012 Nữ  

34 7A14 6A14 LÊ HOÀNG QUÂN 17/06/2012 Nam  

35 7A14 6A6 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 05/06/2012 Nữ  

36 7A14 6A14 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 03/12/2012 Nữ  

37 7A14 6A14 VÕ ĐÌNH SĨ 27/10/2012 Nam  

38 7A14 6A14 ĐẶNG ĐỨC TUẤN 08/05/2012 Nam  

39 7A14 6A14 DƯƠNG GIA TUỆ 26/08/2012 Nữ  

40 7A14 6A6 HÀ MINH THÁI 06/12/2012 Nam  

41 7A14 6A6 NGUYỄN NGỌC THIÊN THANH 11/02/2012 Nữ  

42 7A14 6A14 ĐỖ CHÍ THÀNH 12/04/2012 Nam  

43 7A14 6A14 HUỲNH PHƯỚC THỊNH 01/01/2012 Nam  

44 7A14 6A14 HỒ ANH THƠ 07/02/2012 Nữ  

45 7A14 6A14 LÊ HOÀNG MINH THƯ 21/02/2012 Nữ  

46 7A14 6A14 HUỲNH NGỌC BẢO TRÂN 06/06/2012 Nữ  

47 7A14 6A14 LÊ PHÁT TRIỂN 22/12/2012 Nam  

48 7A14 6A14 ĐINH THÀNH VINH 30/04/2012 Nam  

49 7A14 6A14 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 30/08/2012 Nữ  

50 7A14 6A14 NGUYỄN THANH ĐAN VY 16/01/2012 Nữ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A15 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1 7A15 6A15 HOÀNG NGỌC QUỲNH ANH 21/05/2012 Nữ  

2 7A15 6A15 NGUYỄN HUỲNH TỐ ANH 24/10/2012 Nữ  

3 7A15 6A15 THÁI HÀ ANH 07/05/2012 Nữ  

4 7A15 6A15 TRẦN BÁ DUY ANH 14/09/2012 Nam  

5 7A15 6A15 LÊ PHƯỚC BẢO 03/05/2012 Nam  

6 7A15 6A15 PHAN QUỲNH CHÂU 30/04/2012 Nữ  

7 7A15 6A15 VÕ NGUYỄN BẢO DUY 22/11/2012 Nam  

8 7A15 6A15 LÊ BẢO DUYÊN 22/12/2012 Nữ  

9 7A15 6A15 TRẦN LÊ THANH ĐIỀN 07/11/2012 Nam  

10 7A15 6A15 NGUYỄN MINH HẢI 10/03/2012 Nam  

11 7A15 6A15 ĐỖ LÊ GIA HÂN 30/10/2012 Nữ  

12 7A15 6A15 NGUYỄN VĂN HIẾU 21/04/2012 Nam  

13 7A15 6A15 ĐẶNG THANH HÙNG 07/10/2012 Nam  

14 7A15 6A15 NGUYỄN NGỌC GIA HUY 05/12/2012 Nam  

15 7A15 6A15 ĐÀO TRUNG KIÊN 10/05/2012 Nam  

16 7A15 6A15 TRẦN NGỌC THIÊN KIM 16/09/2012 Nữ  

17 7A15 6A15 KHUẤT TRẦN DUY KHANG 04/06/2012 Nam  

18 7A15 6A15 PHẠM ĐÔNG KHANH 14/04/2012 Nam  

19 7A15 6A15 LÊ NGUYỄN ĐĂNG KHOA 29/07/2012 Nam  

20 7A15 6A15 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 19/11/2011 Nữ  

21 7A15 6A15 PHAN MINH LONG 27/10/2012 Nam  

22 7A15 6A15 HOÀNG TẤN LỘC 13/06/2012 Nam  

23 7A15 6A15 CAO TUỆ MẪN 01/12/2012 Nữ  

24 7A15 6A15 NGUYỄN BẢO NAM 17/07/2012 Nam  

25 7A15 6A15 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 17/04/2012 Nữ  

26 7A15 6A15 NGUYỄN THỊ KHÃ NGỌC 01/11/2012 Nữ  

27 7A15 6A15 TRẦN LÊ BÍCH NGỌC 22/11/2012 Nữ  

28 7A15 6A15 VŨ MINH NHẬT 13/10/2012 Nam  

29 7A15 6A15 NGHIÊM THỊ TUYẾT NHI 08/09/2012 Nữ  

30 7A15 6A15 VŨ THỊ YẾN NHI 03/07/2012 Nữ  

31 7A15 6A15 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 09/04/2012 Nữ  

32 7A15 6A15 NGUYỄN VÂN PHONG 27/10/2012 Nam  

33 7A15 6A15 DƯ TRỌNG PHÚC 09/06/2012 Nam  

34 7A15 6A15 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG 04/10/2012 Nữ  

35 7A15 6A15 LÊ ĐỨC QUÂN 23/01/2011 Nam  

36 7A15 6A15 NGUYỄN CAO NHƯ QUỲNH 01/04/2012 Nữ  

37 7A15 6A15 HỒ DIÊN HOÀNG SƠN 30/10/2012 Nam  

38 7A15 6A15 VÕ HỒ GIA TOÀN 25/05/2012 Nam  

39 7A15 6A15 PHẠM ANH TUẤN 06/11/2011 Nam  

40 7A15 6A15 ĐỖ PHƯƠNG TUYỀN 15/08/2012 Nữ  

41 7A15 6A15 HUỲNH MINH THÀNH 29/04/2012 Nam  

42 7A15 6A15 LÊ THẠCH QUỐC THỊNH 07/12/2012 Nam  

43 7A15 6A15 VŨ VIÊN THUẦN 19/10/2012 Nữ  

44 7A15 6A15 NGUYỄN SONG THƯ 25/10/2012 Nữ  

45 7A15 6A15 NGUYỄN HUYỀN TRANG 08/11/2012 Nữ  

46 7A15 6A15 NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂN 12/10/2012 Nữ  

47 7A15 6A15 NGUYỄN PHÚC VINH 07/01/2012 Nam  

48 7A15 6A15 LẠI NGUYỄN THANH VY 08/01/2012 Nữ  

49 7A15 6A15 LÊ PHƯƠNG THẢO VY 07/12/2012 Nữ  

50 7A15 6A6 TRẦN NGỌC TƯỜNG VY 30/07/2012 Nữ  
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A16 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

STT Lớp Mới Lớp Cũ Họ tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú 

1 7A16 6A16 HOÀNG HUY VIỆT ANH 11/10/2012 Nam 0769943423  

2 7A16 6A16 TRẦN NGUYỄN LAN ANH 02/03/2012 Nữ 0394942727  

3 7A16 6A16 VŨ THỊ HỒNG ANH 28/04/2012 Nữ 0814707668  

4 7A16 6A16 VÕ THÁI BẢO 23/07/2012 Nam 0932183903  

5 7A16 6A16 NGUYỄN TRẦN BẢO CHÂU 01/10/2012 Nữ 0906971874  

6 7A16 6A16 LÊ MỸ DUYÊN 15/04/2012 Nữ 0936888079  

7 7A16 6A16 LÊ TRÍ DƯƠNG 31/07/2012 Nam 0908684464  

8 7A16 6A16 VŨ TRỊNH NAM ĐỊNH 02/03/2012 Nam 0398523766  

9 7A16 6A16 NGUYỄN NHẬT HÀO 08/06/2012 Nam 0965233004  

10 7A16 6A16 NGUYỄN GIA HÂN 26/07/2011 Nữ 0909092572  

11 7A16 6A16 PHAN NGUYỄN NGỌC HÂN 13/04/2012 Nữ 0903368662  

12 7A16 6A16 LÊ QUANG HUY 18/12/2012 Nam 0899329310  

13 7A16 6A16 PHAN GIA HUY 29/03/2012 Nam 0908814355  

14 7A16 6A16 VŨ HOÀNG GIA HUY 09/11/2012 Nam 0333240293  

15 7A16 6A16 TRÌNH NGUYỄN PHONG KIỆT 28/01/2012 Nam 0934170143  

16 7A16 6A16 LÊ THIÊN KIM 26/09/2012 Nữ 0933480703  

17 7A16 6A16 BÙI ĐĂNG KHOA 28/02/2012 Nam 0363615994  

18 7A16 6A16 BÙI TRẦN GIA LINH 01/10/2012 Nữ 0393256368  

19 7A16 6A16 ĐOÀN TRƯỜNG LONG 03/05/2012 Nam 0903604663  

20 7A16 6A16 TRẦN NGUYỄN PHÚ LỘC 13/03/2012 Nam 0903591012  

21 7A16 6A16 TRẦN THẢO MI 25/11/2012 Nữ 0932551358  

22 7A16 6A16 HỒ BẢO NAM 08/08/2012 Nam 0794139719  

23 7A16 6A16 LÊ NGUYỄN BÍCH NGÂN 28/07/2012 Nữ 0966322583  

24 7A16 6A16 HUỲNH KHÁNH NGỌC 17/10/2012 Nữ 0916798791  

25 7A16 6A16 PHẠM VŨ BẢO NGỌC 14/02/2012 Nữ 0906726882  

26 7A16 6A16 HOÀNG MINH NHẬT 18/09/2012 Nam 0909424865  

27 7A16 6A16 PHAN ĐẶNG THẢO NHI 29/08/2012 Nữ 0988332252  

28 7A16 6A6 NGUYỄN NGỌC TẤN PHÁT 02/02/2012 Nam 0976952435  

29 7A16 6A16 HOÀNG HẢI PHONG 17/08/2012 Nam 0918548467  

30 7A16 6A6 LÊ THANH PHÚ 07/03/2012 Nam 0765803291  

31 7A16 6A16 LÊ HOÀNG PHÚC 18/08/2012 Nam 0938772259  

32 7A16 6A6 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 13/06/2011 Nam 0789619268  

33 7A16 6A16 TRƯƠNG HỒNG PHƯƠNG 20/11/2012 Nữ 0832095669  

34 7A16 6A16 PHẠM HUỲNH THU PHƯỢNG 29/08/2012 Nữ 0904668691  

35 7A16 6A6 LƯU MINH QUÂN 22/07/2012 Nam 0939044309  

36 7A16 6A16 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH 01/05/2012 Nữ 0963389819  

37 7A16 6A16 TRẦN LÊ THÀNH TÀI 04/06/2012 Nam 0914879157  

38 7A16 6A16 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 17/04/2012 Nam 0985970468  

39 7A16 6A16 TRẦN KHA KIM TUYỀN 30/12/2012 Nữ 0937690955  

40 7A16 6A16 LÊ QUỐC THẮNG 05/03/2012 Nam 0912472768  

41 7A16 6A16 ĐẶNG PHƯỚC THỊNH 15/08/2012 Nam 0985042098  

42 7A16 6A16 ĐẶNG NGUYỄN MINH THUỲ 13/08/2012 Nữ 0906811872  

43 7A16 6A16 NGUYỄN CAO YẾN TRANG 10/05/2012 Nữ 0334228431  

44 7A16 6A16 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TRÂN 04/09/2012 Nữ 0986990881  

45 7A16 6A16 BÙI PHÚC HẢI TRIỀU 11/03/2012 Nam 0964564919  

46 7A16 6A16 BÙI PHÚC MINH TRIỀU 11/03/2012 Nam 0964564919  

47 7A16 6A16 TRẦN THỊ THẢO VÂN 02/11/2012 Nữ 0386975002  

48 7A16 6A16 LÊ QUANG VINH 10/02/2012 Nam 0899329310  

49 7A16 6A16 NGUYỄN TRƯƠNG THẢO VY 25/02/2012 Nữ 0942402086  

50 7A16 6A16 VÕ ĐOÀN THẢO VY 09/01/2012 Nữ 0762148732  

51 7A16 Học lại NGUYỄN VĂN THUỶ QUÂN 18/02/2012 Nam  Học lại 

 


